[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu chung về gói thầu
1. Thông tin gói thầu: 
- Gói thầu: Sửa chữa MBA 25 MVA TBA 110kV Mường So
- Hạng mục: Sửa chữa MBA 25 MVA TBA 110kV Mường So
- Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2025 của Công ty Điện lực Lai Châu – chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc.
-  Địa điểm thực hiện:  
Địa điểm máy trước sửa chữa và nhận bàn giao máy: Trạm 110kV Mường So 
Địa điểm lắp đặt máy: Tại xưởng của đơn vị sửa chữa. 
Địa điểm sửa chữa máy: Tại xưởng của đơn vị sửa chữa. 
2. Mục tiêu sửa chữa: 
- Khôi phục năng lực làm việc của MBA, phục hồi và đảm bảo khả năng chịu ngắn mạch ngoài của máy, ngăn ngừa sự cố.
- Đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo Tiêu chuẩn cơ sở của EVN ban hành kèm theo QĐ số 33/QĐ-EVN.
3. Nội dung sửa chữa chính:
+ Tháo dỡ mạch từ, vệ sinh, bảo dưỡng và ghép lại mạch từ;
+ Tháo dỡ, thay vật liệu cách điện và các vật liệu dễ lão hóa, quấn lại toàn bộ 3 cuộn dây cả 3 pha bao gồm các cuộn điều chỉnh trên nguyên tắc sử dụng lại dây cũ sau khi đã băng bọc lại cách điện mới, thay thế các đoạn dây bị vặn xoắn, đầu dây, hoán vị, hư hỏng. Bổ sung dây quấn thay thế các đoạn không phục hồi được.
+ Sấy ép ruột máy, thay thế và tăng cường các chi tiết, phụ kiện kê đệm và ép nén bối dây nhằm đảm bảo khả năng chịu lực điện động khi xảy ra ngắn mạch ngoài MBA.
+ Bảo dưỡng bộ OLTC.
+ Thay bộ chuyển nấc 35 kV.
+ Thay 03 sứ xuyên 110 kV.
+ Thay thế các thiết bị ngoại vi của MBA vận hành lâu năm đã xuống cấp, hư hỏng gồm tủ điều khiển tại chỗ, quạt làm mát; Thay thế gioăng các loại, hạt hút ẩm.
+ Duy tu, bảo dưỡng vệ sinh các thiết bị, phụ kiện bao gồm sứ cách điện, giàn tản nhiệt, các van trên đường dầu, đường hơi, bộ điều chỉnh dưới tải, bộ điều chỉnh không tải và các phụ kiện khác. 
+ Lọc lại dầu máy biến áp và nạp thêm dầu, đủ mức vận hành.
+ Thực hiện hạng mục thử nghiệm xuất xưởng MBA theo quy trình, quy định.
+ Thực hiện tiếp nhận MBA 25MVA tại TBA 110kV Mường So và vận chuyển về xưởng đơn vị sửa chữa.
- Một số lưu ý:
+ Thí nghiệm xuất xưởng MBA các hạng mục theo QĐ 33/QĐ-EVN và Quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ.
+ Quá trình sửa chữa thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu xuất xưởng theo Quyết định số 1650/QĐ-EVN ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của EVNNPC. 
+ Cập nhật dữ liệu trên phần mềm QLMBA, thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu CBM trên phần mềm PMIS cho những thiết bị được sửa chữa hoặc thay thế.
4. Thời hạn hoàn thành
Tổng thời gian sửa chữa của gói thầu: ≤ 60 ngày.
5. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu lập bảng tiến độ sửa chữa gói thầu theo dạng biểu đồ bảng ngang. 
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành
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	….
	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực
	≤ 60 ngày
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II. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
	1
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng
	NĐ 06/2021/NĐ-CP

	2
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2014/BXD 

	3
	Cách kiểm tra và thử bu lông 
	TCVN 1916:1995

	4
	Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan
	



2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18 (19, 20, 21) - 2006 ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương.
- Quản lý chất lượng xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu và thiết bị do Nhà thầu cung cấp:
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu và thiết bị dùng cho công trình do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước, của EVN và Tổng công ty Điện lực miền Bắc hiện hành.
- Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
-  Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;
-  Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 98/QĐ-EVN ngày 05/09/2023 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV.
- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV.
- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV.
- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và các Qui định hiện hành của IEC, TCVN, EVN, NPC, đểlập các thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu.
- Công văn số 3003 /EVNNPC-KT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Tổng Công ty ĐL miền Bắc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.	- Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không;
- Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;
- Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;
- Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.
- Căn cứ văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.
- Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.
4. Yêu cầu chung  về vật tư thiết bị
[bookmark: _Toc3380164][bookmark: _Toc75906242]* Nguồn thiết bị, vật liệu vật tư do Nhà thầu cấp: 
Tất cả các loại vật tư, vật liệu và thiết bị dùng cho công trình do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.
Vật tư do Nhà thầu cấp không được thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư do nhà thầu cung cấp.
Nhà thầu chỉ thực hiện chào một nhà sản xuất/ một mã vật tư. Trong trường hợp nhà thầu chào nhiều hơn một nhà sản xuất, nhà thầu phải kê chi tiết khối lượng thực hiện của từng nhà sản xuất đối với mã vật tư đó.
* Công tác vận chuyển: 
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển và bảo quản vật tư, thiết bị để thi công lắp đặt.
Nhà thầu phải trình bày các biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị đảm bảo an toàn và đúng tiến độ lắp đặt.
* Kho của nhà thầu: 
- Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản vật tư thiết bị phục vụ thi công. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do nhà thầu chịu và phải được bên A đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu phải tính toán tổng khối lượng vật tư thiết bị phục vụ thi công, đồng thời căn cứ vào tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý - Phần này yêu cầu phải nêu rõ trong tổ chức thi công của Nhà thầu.
* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất:
	45⸰C

	Nhiệt độ môi trường trung bình năm:
	25⸰C

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất:
	 0⸰C

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ ẩm trung bình
	85%

	Độ cao lắp đặt thiết bị
	 Đến 1000m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h



5. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị
I. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	110
	35
	22

	Sơ đồ nối
	3 pha 3 dây
	3 pha 3 dây
	3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính nối đất trực tiếp 
	Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng
	Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (KV)
	123
	40,5/38,5
	24

	Tần số(Hz)
	50
	50
	50



II. Thông số của MBA sau sửa chữa:
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Kiểu máy biến áp
	
	Ba pha, ngâm dầu, lắp đặt ngoài trời
	

	2
	Số cuộn dây
	
	03 cuộn dây
	

	3
	Tần số
	Hz
	50
	

	4
	Điện áp định mức:
	
	
	

	4.1
	- Cao áp (HV)
	kV
	115
	

	4.2
	- Trung áp (MV)
	kV
	38,5
	

	4.3
	- Hạ áp (LV)
	kV
	23
	

	5
	Phương pháp làm mát
	
	ONAN/ONAF
	

	6
	Tỷ số biến
	kV
	115±9xl,78%/ 38,5/ 23

	

	7
	Tổ đấu dây:
	
	YNdyn-11-12
	

	7.1
	- Cuộn cao áp
	
	Đấu sao, có trung tính trực tiếp nổi đất
	

	7.2
	- Cuộn trung áp
	
	Đấu tam giác, trung tính cách đất
	

	7.3
	- Cuộn hạ áp
	
	Đấu sao, có trung tính trực tiếp nổi đất
	

	8
	Vật liệu chế tạo
	
	
	

	8.1
	Dây quấn điện từ 
	
	
	

	
	- Vật liệu
	
	Đồng 
	

	
	- Nước sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ 
	

	
	- Hãng sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Mã hiệu
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Tiêu chuẩn chế tạo
	
	TCVN 7675-0-1:2017;
TCVN 7675-1:2007,
hoặc tương đương
	

	
	- Độ cứng (suất kéo đứt, lực chảy).
	
	+Suất kéo đứt (lực kéo đứt): Max 270N/mm2.
+Lực chảy (lực căng): Min 90N/mm2
	

	
	- Điện trở suất (ở 20oC)
	Ώm
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Độ giãn dài tương đối
	%
	Nhà thầu nêu rõ
	

	8.2
	Lõi từ  (dụng lại lõi cũ)
	
	Thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội định hướng)
	

	8.3
	Giấy cách điện
	
	
	

	
	- Nước sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Hãng sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Mã hiệu
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Độ dày
	mm
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	- Điện áp cách điện
	kV
	≥ 35kV (trong dầu) hoặc ≥ 12kV (trong không khí)
	

	9
	Dung lượng định mức:
	
	ONAN/ONAF
(Cuộn cao/ trung/ hạ)

	

	9.1
	Cuộn cao áp 115kV
	MVA
	20/25
	

	9.2
	Cuộn trung áp 38,5kV
	MVA
	20/25
	

	9.3
	Cuộn hạ áp 23kV
	MVA
	20/25
	

	10
	Độ tăng nhiệt độ cho phép:
	
	
	

	
	-Lớp dầu trên
	oC
	≤ 55 ( Theo máy cũ )
	

	
	-Cuộn dây
	oC
	≤ 60  ( Theo máy cũ)
	

	11
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức
	
	Đáp ứng yêu cầu  của tiêu chẩu IEC-60076-5 
	

	12
	Điện áp chịu dựng tần số nguồn (50Hz/l phút):
	
	
	

	
	- Cuộn cao áp
	kVrms
	≥ 230
	

	
	- Cuộn trung tính phía cao áp
	kVrms
	≥ 140
	

	
	- Cuộn trung áp (38,5)
	kVrms
	≥ 80
	

	
	- Cuộn hạ áp
	kVrms
	≥ 50
	

	
	- Cuộn trung tính phía hạ áp
	kVrms
	≥ 50
	

	13
	Điện áp chịu dụng xung sét (1.2/50ps):
	
	
	

	
	- Cuộn cao áp
	kVpeak
	≥ 550
	

	
	- Cuộn trung tính phía cao áp
	kVpeak
	≥ 325
	

	
	- Cuộn trung áp (38,5kV)
	kVpeak
	≥ 180
	

	
	- Cuộn hạ áp
	kVpeak
	≥ 125
	

	
	- Cuộn trung tính phía hạ áp
	kVpeak
	≥ 125
	

	14
	Khả năng quá tải cho phép
	
	Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60354
	

	15
	Điện áp ngắn mạch ở 75°C, công suất 25MVA
	
	
	

	a
	Giữa cuộn dây 115kV và 23kV (nấc 10)
	%
	 16,96 ±5%

	

	b
	Giữa cuộn dây 115kV 
và 38,5kV (nấc 10)
	%
	9,83 ±5% 
	

	c
	Giữa cuộn dây  38,5kV 
và 23kV  
	
%
	5,93 ±5%  
	

	18
	Tổn thất có tải, 115 - 38,5 kV (ở nấc 10), 75°C:
	kW
	Nhà thầu nêu rõ
	

	19
	Trọng lượng MBA
	
	
	

	
	Trọng lượng lõi thép và cuộn dây
	kg
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	Trọng lượng dầu 
	kg
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	Trọng lượng tổng
	kg
	Nhà thầu nêu rõ
	

	
	Trọng lượng vận chuyển
	kg
	Nhà thầu nêu rõ
	



1. Tủ điều khiển tại chỗ:
- Chế tạo bằng thép không rỉ, không từ tính (Inox-304 hoặc tương đương), dày ≥ 2mm, đặt trên thân MBA, chịu được mưa nắng và có cấp bảo vệ vỏ IP55.
- Tủ phải rộng rãi bố trí đầy đủ các thiết bị và hàng kẹp cần thiết, đảm bảo các yêu cầu nêu trong phần điều khiển hệ thống làm mát; có hàng kẹp đấu nối các tín hiệu kiểm soát, bảo vệ và toàn bộ các cuộn thứ cấp biến dòng chân sứ.
- Tủ phải có ô kính để quan sát tín hiệu từ bên ngoài tủ.
- Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:
[bookmark: page30]- Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát.
- Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ – từ xa)
- Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động) 
- Khởi động và dừng các quạt
- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:
+ Các quạt ON
+ Các quạt OFF
+ Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay.
+ Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.
+ Sự cố quạt.
+ Nguồn cung cấp bình thường v.v..
+ Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương

	4
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh


2. Dầu máy biến áp:
Dầu MBA là loại dầu có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC-60296, không chứa phụ gia PCB (Poly Chlorinated Biphenyl).
Bảng đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA có chất phụ gia kháng oxy hóa (Áp dụng cho dầu MBA mới)

	[bookmark: _Hlk195857634]STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60296
	

	
	Độ nhớt
	mm²/s
	Ở 100C là  3
Ở 40C là  12
Ở 0C là  76
	

	
	Quan sát bên ngoài
	
	Trong, sáng không
cónước   và  tạp
chất.
	


	
	Điểm chớp cháy
	
	
	

	
	+ Cốc hở
	OC
	≥ 148
	

	
	+ Cốc kín
	OC
	≥ 144
	

	
	Hàm lượng nước
	Ppm
	≤ 30
	

	
	Điện thế đánh thủng
	
	
	

	
	+ Trước khi lọc sấy:
	kV
	≥ 35
	

	
	+ Sau khi lọc sấy:
	kV
	≥ 70
	

	
	Trị số trung hòa (độ acid)
	mgKOH/g
	≤ 0,01
	

	
	Tỷ trọng hóa
	Kg/dm3
	≤ 0,9
	

	
	Ăn mòn Sulfur
	
	Không
	

	
	PCBs
	
	Không (*)
	


4.1. Rơ le hơi:
	
	[bookmark: _Hlk206504655]STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Số lượng tiếp điểm
	
	Rơle hơi của MBA (loại 2 cấp, có vị trí lấy mẫu khí).
	

	4
	Cấp độ bảo vệ
	
	IP 65
	

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	6
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


4.2. Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, bộ OLTC:
	- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Cấp độ bảo vệ
	
	IP 65
	

	5
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


4.3. Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA:
	- Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA có 4 cặp tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cặp tiếp điểm bảo vệ và 2 cặp tiếp điểm cho hệ thống làm mát).
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Số lượng tiếp điểm
	
	≥ 4 cặp (2 bảo vệ, 2 hệ thống quạt)
	

	5
	Cấp độ bảo vệ
	
	IP 65
	

	6
	Sai số đo
	oC
	±3
	

	7
	Dải nhiệt độ làm việc
	ͦ C
	0÷150
	

	8
	Tín hiệu đầu ra bộ biến đổi
	mA
	4-20
	

	9
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


4.4. Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA:
	- Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA được trang bị cho tất cả các cuộn dây. Mỗi đồng hồ có 4 cặp tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cặp tiếp điểm bảo vệ và 2  cặp tiếp điểm cho hệ thống làm mát).
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Số lượng tiếp điểm
	
	≥ 4 cặp (2 bảo vệ, 2 hệ thống quạt)
	

	5
	Cấp độ bảo vệ
	
	IP 65
	

	6
	Sai số đo
	oC
	±3
	

	7
	Dải nhiệt độ làm việc
	ͦ C
	0÷150
	

	8
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


4.5. Bộ chuyển đổi tín hiệu 4÷20mmA.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Dải đo
	Ω
	0 đến 4000
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


4.6. Van an toàn (Van xả áp)
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


5. Bộ điều áp không tải (35kV):
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


6. Cách điện MBA 110kV.
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60137:2008
- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA (25MVA).
- Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau.
- Các sứ xuyên cao áp phải có vị trí đo kiểm tra tổn thất điện môi tgϬ, đo phóng điện cục bộ và có đồng hồ chỉ thị mức dầu của từng sứ.
- Chiều dài đường rò ≥31mm/kV. 
- Mặt bích các sứ sử dụng gioăng âm trong rãnh, sử dựng các gioăng chịu dầu và nhiệt độ.
Thông số kỹ thuật:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Năm SX từ năm 2024 trở lại đây
	
	
	

	3
	Kiểu/ Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60137:2008
	

	5
	Điện áp định mức
	
	≥123
	

	6
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1 phút)
	kVrms
	≥230
	

	7
	Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50μs).
	kVpeak
	≥550
	

	8
	Dòng điện định mức
	A
	125,6
	

	9
	Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu
	Mm/kV
	31
	

	10
	Thang đo mức dầu
	
	có
	

	11
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


7. Rơ le áp suất đột biến MBA và OLTC
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


8. Túi cao su dùng cho bình dầu phụ MBA.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


9. Quạt làm mát.
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	 Kiểu/Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	 Công suất
	kW
	0,63
	

	4
	 Dòng tải định mức
	A
	1,25
	

	5
	 Điện áp định mức
	VAC
	220/380
	

	6
	 Lưu lượng không khí
	m3/h
	10800
	

	7
	 Tốc độ
	Vòng/phút
	900
	

	8
	 Cấp độ bảo vệ
	
	IP 54
	

	9
	Thí nghiệm 
	
	Phải có
	

	10
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


10. Biến dòng chân sứ cao áp:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	A
	100-200/1/1/1
	

	5
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường
	
	15VA, Class 0,5
	

	6
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	2x15VA, Class 5P20
	

	7
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


11. Biến dòng chân sứ trung áp:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu chào
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	A
	200-400-800/1/1/1
	

	5
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường
	
	20VA, Class 0,5
	

	6
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	2x20VA, Class 5P20
	

	7
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


12. Biến dòng chân sứ trung áp:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	A
	200-400-800/1/1/1
	

	5
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường
	
	20VA, Class 0,5
	

	6
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	2x20VA, Class 5P20
	

	7
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


13. Biến dòng chân sứ trung tính cao áp:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	A
	100-200/1/1
	

	5
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	2x20VA, Class 5P20
	

	6
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


14. Biến dòng chân sứ trung tính hạ áp:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	A
	200-400-800/1/1
	

	5
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	2x20VA, Class 5P20
	

	6
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


15. Biến dòng chân sứ đo nhiệt độ cuộn dây:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	
	Nêu cụ thể
	

	5
	Vị trí lắp đặt
	
	Pha B
	

	6
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	Nêu cụ thể, Class 1
	

	7
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


16. Biến dòng chân sứ cấp cho F90:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	4
	Tỉ số biến
	
	Nêu cụ thể
	

	5
	Vị trí lắp đặt
	
	Nêu cụ thể
	

	6
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ
	
	Nêu cụ thể, Class 1
	

	7
	Tài liệu kỹ thuật đi kèm
	
	Tiếng việt/Tiếng anh
	


17. Gioăng cao su chịu dầu 8x700x700, Gioăng cao su chịu dầu 5x350x350
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	


18. Dây điện từ Sửa chữa.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	


19. Giấy cách điện d< 0.1, Giấy thun cách điện d = 0.12, Cát tông cách điện δ = 0.5-6mm, Bộ vật liệu cách điện cao áp (vành cách điện góc, ống chụp cao áp)
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	


20. Dây tiếp địa Cu/PVC 300mm2, Dây tiếp địa Cu/PVC 300mm2.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	


21. Bảng phíp sứ xuyên BCT, Kẹp cực phía 23kV, Kẹp cực phía 38,5kV, Kẹp cực phía 23kV, Kẹp cực phía 38,5kV, Nhãn mác máy, Van bướm D80 cánh tản nhiệt (12 giàn nhiệt), rơle ga, Bình hút ẩm thùng dầu chính Loại 3,6kg, Bình hút ẩm thùng dầu OLTC Loại 1,2kg.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	


22. Cáp Cu/PVC/PVC/DSTA/FR/PVC-S 8x4mm2, Cáp Cu/PVC/PVC/DSTA/FR/PVC-S 14x4mm2, Cáp Cu/PVC/PVC/DSTA/FR/PVC-S 4x2,5mm2, 
- IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.
- IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm
- IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.
[bookmark: _Toc418861000][bookmark: _Toc416275230][bookmark: _Toc416273743][bookmark: _Toc416128881][bookmark: _Toc446516971]b. Yêu cầu kỹ thuật
+ Tiêu chuẩn chung:
- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.
- Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).
- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà SX/ Xuất xứ
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Mã hiệu/Năm sản xuất từ 2024 trở lại đây
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	


III. Các yêu cầu khác
1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
	Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu.
* Công tác sửa chữa:
- Phương án sửa chữa phải nêu đầy đủ các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng: 
(i) Giảm giá trị điện áp của các hạng mục thử nghiệm điện áp cao (như thử nghiệm xung sét, thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp, thử nghiệm điện áp cảm ứng và đo PD) nhưng không dưới 85% mức thử theo tiêu chuẩn MBA mới; 
(ii) Đưa ra mức tổn hao sắt từ và dây quấn phù hợp với thiết kế, hồ sơ lý lịch của MBA và giá trị khảo sát thực tế sau thời gian vận hành. 
- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình. Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm theo quy định trước khi sử dụng vào công trình.
- Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công. 	
- Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.
- Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.
- Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.
- Nhà thầu phải tự liên hệ với Xí nghiệp lưới điện cao thế Lai Châu sở tại về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về phòng Kế hoạch và Vật tư để tiến hành các công việc tiếp theo. 
- Đối với vật tư, thiết bị thu hồi sử dụng lại thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển và lắp đặt lại.
2. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Sau khi triển khai thực hiện và hoàn thành công tác thi công lắp đặt, nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm (chi phí do nhà thầu chịu) để đảm bảo vận hành an toàn theo đúng yêu cầu thông số kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 
3. Biện pháp phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:
* Phòng chống cháy nổ: 
- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.
- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.
- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.
- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.
* Vệ sinh môi trường:
- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.
- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.
- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.
- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.
4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp vệ sinh môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nhằm đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải (bao gồm đất thừa, rác thải..) phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương về vị trí đổ và chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy định. 
Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị… của Nhà thầu ra khỏi công trình, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng, hoàn trả lại mặt bằng, dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực và để nghiệm thu, bàn giao.
5. Yêu cầu về an toàn lao động
Đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 1157/EVN-QĐ ngày 19/12/2014;
Đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn và được duyệt bởi chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động.
Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí công trình. Trang thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị, phương tiện che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng nước, y tế.
Đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện thi công.
Bảo vệ sức khỏe: 
- Kiểm tra sức khỏe trước khi thi công công trình;
- Thường xuyên áp dụng chế độ an toàn mọi nơi, mọi lúc;
Các yếu tố cần đảm bảo để phòng ngừa tai nạn lao động:
- Luôn thực hiện trước việc kiểm tra điều kiện địa chất và các điều kiện khác và chuẩn bị công tác cho kế hoạch;
- Trong suốt quá trình sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công phải đảm bảo chất lượng và sử dụng hợp lý;
- Hạn chế di chuyển các thiết bị phục vụ thi công cho các mục đích khác ngoài mục đích chính;
Các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tai nạn trong việc di chuyển các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công:
- Ngăn ngừa việc rơi các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công;
- Khi đã có hướng dẫn sử dụng, người lao động được báo trước bởi những tín hiệu;
- Chỉ có sự chỉ định của người vận hành mới cho phép hoạt động của các xe, máy xây dựng;
- Kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi hoạt động;
6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
1. Yêu cầu thiết bị, xe máy: 
Nhà thầu phải có thiết bị thi công theo yêu cầu về máy móc thiết bị thi công.
2. Yêu cầu nhân công: 
Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm. 
Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Ban quản lý công trình hoặc Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Ban quản lý công trình sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu. 
Ngoài ra, đối với Chỉ huy trưởng không có trên công trường sau 03 lần kiểm tra, Ban quản lý công trình sẽ báo cáo Chủ đầu tư không chấp nhận Chỉ huy trưởng này làm Chỉ huy trưởng cho các lần đấu thầu tiếp theo.
Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.
7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn phải được lập và duyệt bởi chủ đầu tư theo quy định, trong đó phải nêu được đầy đủ các nội dung:
- Khối lượng công việc;
- Đặc điểm địa hình thi công;
- Phương án tổ chức thi công cho từng nội dung công việc;
- Sơ đồ bố trí nhân lực thi công, danh sách công nhân thi công thực tế, nêu rõ đội nào thi công những vị trí nào;
- Bố trí phương tiện liên lạc, tổ chức phối hợp;
- Biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân thi công và thiết bị được sửa chữa;
- Kế hoạch cắt điện thi công (nếu có);
- Bản cam kết về việc đảm bảo an toàn khi thi công;
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Quyết định số 1650/QĐ-EVN ngày 29/11/2021 về việc ban hành Quy trình mua sắm máy biến áp 110 kV, 220 kV và 500 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quản lý công trình đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp quy khác.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN01.2008 BCT ban hành theo quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ công thương.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Thi công các công trình điện.
- Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu cho các công trình điện đến cấp điện áp 110kV ban hành kèm Quyết định số 668/QĐ EVN NPC ngày 22/4/2011.
- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-EVN ngày 25/5/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định số 1650/QĐ-EVN ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy trình mua sắm máy biến áp 110 kV, 220 kV và 500 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
9. Yêu cầu khác  
9.1. Quy định chung: 
- Trước khi triển khai thi công đơn vị phải tiến hành lập và duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đồng thời thực hiện ngiêm ngặt Quy trình an toàn điện: Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện. 
- Toàn bộ CBCNV thi công trên công trường đều được mua bảo hiểm thân thể 24/24h. Công ty tổ chức mua bảo hiểm toàn bộ công trình trong thời gian thi công từ khi bắt đầu thi công đến lúc hoàn thành bàn giao công trình với mức bảo hiểm loại A, phần kinh phí mua bảo hiểm do đơn vị dự thầu chịu trách nhiệm không tính vào giá thành dự thầu.
- Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (trong địa hình phức tạp, kéo dây vượt chướng ngại vật và lấy độ võng đặc biệt đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ biện pháp tổ chức thi công khi đấu nối với lưới điện đang vận hành) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn cho người lao động: 
- An toàn và vệ sinh môi trường tại công trường và từng vị trí với những trang thiết bị an toàn cho người lao động và thiết bị, có phương pháp cấp cứu nếu sảy ra tai nạn.
- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với an toàn ngành điện.
- Kiểm tra xong mới cho công nhân vào làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải kịp thời báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để sử lý kịp thời.
- Hết ca làm việc phải thu dọn dụng cụ, vật tư gọn gàng, thu dọn vật tư, vật liệu dư thừa vào đúng nơi quy định.
- Tại nơi lán trại: cần giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn chốn ở, đảm bảo mùa hè thoáng mát, ấm áp về mùa đông và phòng dịch bệnh.
- Vật tư phải xếp gọn gàng không cản trở đến việc đi lại và sinh hoạt của CBCNV.
9.2. Công tác hoàn trả mặt bằng:
Nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Sau khi thi công xong mặt bằng được hoàn trả như hiện trạng ban đầu.
9.3. Biện pháp an toàn
Phương án TCTC&BPAT được duyệt theo quy định.
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm
Nhà thầu phải tuân thủ các bước thí nghiệm sau :
*/ Thí nghiệm phục vụ HSDT :
[bookmark: _Hlk31807100]- Biên bản thí nghiệm điển hình : Tất cả các thí nghiệm điển hình (test) của cơ quan thí nghiệm độc lập với các chỉ tiêu cụ thể được nêu ở mục kiểm tra và thử nghiệm này khi nộp hồ sơ dự thầu.   
*/ Thí nghiệm giao hàng: 
- Thí nghiệm thường xuyên: Tất cả các hàng hoá chính cấp cho gói thầu khi xuất xưởng phải có thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.  
*/ Ghi chú:  
- Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa khi bàn giao: Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.
* Đối với nghiệm thu: 
- Phải cắt mẫu tôn silic, mẫu dây đồng, vật liệu cách điện và thí nghiệm chất lượng mẫu (nếu có) theo quy định của EVN.  
- Phải báo cáo chủ đầu tư để Tổ chức nghiệm thu thử nghiệm xuất xưởng máy biến áp . 
- Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm sau sửa chữa đảm bảo đáp ứng thông số kỹ thuật vận hành theo quy định của EVN, EVNNPC.
Mục 3. Yêu cầu bảo hành  
- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng.   
- Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng:
Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

